HỌC KÌ I        	     LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 5 
TUẦN:…13….                  (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 3/12/2021)
	
	THỨ
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	HÌNH THỨC

	HAI
29/11/
2021
	SÁNG
	Toán
	Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; …./64
	Trực tuyến

	
	
	Tập đọc
	Chuyện một khu vườn nhỏ.
Luyện đọc diễn cảm các bài từ tuần 1 đến tuần 9
	Trực tuyến

	
	
	Khoa học
	Tre, mây, song
Gốm xây dựng: gạch, ngói
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tiếng Anh
	Unit 7- Lesson 2+3

	Trực tuyến

	BA
30/11/
2021

	SÁNG
	Toán
	Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân./67
	Trực tuyến

	
	
	Chính tả
	Nghe – viết: Luật Bảo vệ môi trường.
Nghe viết: Mùa thảo quả.
Chỉ làm bài tập
	Trực tuyến

	
	
	Đạo đức
	Kính già yêu trẻ (tiết 1, 2)
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Thể dục
	
	Trực tuyến

	TƯ
1/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Luyện tập./68
	Trực tuyến

	
	
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường. ( tuần 14)
(Không làm bài tập 2)
Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường. ( tuần 15)
( Dạy theo chủ đề)
	Trực tuyến


	
	
	Lịch sử
	Vượt qua tình thế hiểm nghèo
“Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”
	

	
	
	
	
	Trực tuyến

	NĂM
2/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Chia một số tự nhiên cho một số thập phân./69
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Trả bài văn tả cảnh.
	Trực tuyến

	
	
	Khoa học
	Sắt, gang, thép
Đồng và hợp kim của đồng
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tin học
	Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động
	

	SÁU
3/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Luyện tập./70
	Trực tuyến

	
	
	LTVC
	Đại từ xưng hô.
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Luyện tập làm đơn. 
(Chọn nội dung phù hợp với địa phương)
	Trực tuyến

	
	
	Mĩ thuật
	CĐ 5 : Trường em (tt)

	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Âm nhạc
	Hát : Ước mơ
	Trực tuyến


HỌC KÌ I        	     LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 5 
TUẦN:…14….                  (Từ ngày 6/ 12/2021 đến ngày 10/12/2021)
	
	THỨ
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	HÌNH THỨC

	HAI
6/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Chia một số thập phân cho một số thập phân./71
Luyện tập./72
	Trực tuyến

	
	
	Tập đọc
	Mùa thảo quả.
Hành trình của bầy ong.
	Trực tuyến

	
	
	Khoa học
	Nhôm
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tiếng Anh
	Unit 8- Lesson 1+2
	Trực tuyến

	BA
7/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Tỉ số phần trăm./73
	Trực tuyến

	
	
	Kể chuyện
	Người đi săn và con nai.
	Trực tuyến

	
	
	Kĩ thuật

	Cắt, khâu, thêu tự chọn (Thêu chữ V)
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Thể dục
	
	Trực tuyến

	TƯ
8/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Giải bài toán về tỉ số phần trăm./75
	Trực tuyến

	
	
	LTVC
	Quan hệ từ.
	Trực tuyến


	
	
	Địa lí
	Công nghiệp (tiếp theo)
	Trực tuyến

	NĂM
9/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Luyện tập/76
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Cấu tạo của một bài văn tả người.
	Trực tuyến

	
	
	Địa lí
	Giao thông vận tải
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tin học
	Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu
	Trực tuyến

	SÁU
10/12/
2021
	SÁNG
	Toán
	Giải toán về tỉ số phần trăm (tt )/76
	

	
	
	LTVC
	Luyện tập về quan hệ từ.
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Luyện tập tả người (Quan sát và lựa chọn chi tiết).
	Trực tuyến

	
	
	Mĩ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm bổ sung của HS
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Âm nhạc
	Ôn Hát : Ước mơ.TĐN số 4
	Trực tuyến




                                          Hải Châu, ngày 27 tháng 11 năm 2021
                                     TTCM

                                         Lê Cẩm Diệu Trang

